
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 22/07/2026
H29.109-

260623-180123

HỘ KINH DOANH BÚN 

RIÊU NHÀ CAO THẮNG

65A Cao Thắng, phường 

Bàn Cờ, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

2 22/07/2026
H29.109-

260625-180042

HỘ KINH DOANH 

ULANGON

339/18A1 Lê Văn Sỹ, 

Phường Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

3 22/07/2026
H29.109-

260625-180109

CHI NHÁNH NGÔ THỜI 

NHIỆМ - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG BIA THỦ CÔNG 

PASTEUR STREET

Số 23A Ngô Thời Nhiệm, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

4 22/07/2026
H29.109-

260626-180103

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CAFE NAM PHƯƠNG 

LẦU

19-19B Nguyễn Thị Diệu, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

5 22/07/2026
H29.109-

260703-180048

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

79

42-44-46 Đề Thám, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

6 22/07/2026
H29.109-

260701-180277

HỘ KINH DOANH LẠI THỊ 

HIẾN

62 Vĩnh Hội, Phường 

Vĩnh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

7 22/07/2026
H29.109-

260519-0200008

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

NIPPONHAM VIỆT NAM

186 bis Nguyễn Văn Thủ, 

phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thịt và các sản 

phẩm chế biến từ 

thịt.

Các sản phẩm chế 

biến từ thủy, hải 

sản

06/07/2026 03/08/2026

8 22/07/2026
H29.109-

260519-0200010

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

NIPPONHAM VIỆT NAM

Số 9 Trần Doãn Khanh, 

phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Thịt và các sản 

phẩm chế biến từ 

thịt.

Các sản phẩm chế 

biến từ thủy, hải 

sản

06/07/2026 03/08/2026

9 22/07/2026
H29.109-

260702-180171

CÔNG TY TNHH TM-DV 

NHÀ HÀNG THU HIỀN

Số 18, đường Bác Ái, 

phường Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

10 22/07/2026
H29.109-

260610-0200010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

BÚN TƯƠI VĨNH HẲNG

989/17/1 Tỉnh Lộ 43, Khu 

phố 22, Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất: Bún, 

bánh phở, bánh 

canh, bánh ướt, 

bánh hỏi.  

25/06/2026 30/07/2026

11 22/07/2026
H29.109-

260701-180151

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT SẮC 

SHANGHAI

09 Ngô Quang Huy, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

12 22/07/2026
H29.109-

260625-180085

NHÀ HÀNG THẢO ĐIỀN - 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH NHÀ HÀNG ROOTS 

PLANT-BASED CAFE

Số 9-11 Hẻm 41 đường 

Xuân Thủy, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

13 22/07/2026
H29.109-

260624-180102

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA - 76 TAM HÀ

76 Tam Hà, Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

14 22/07/2026
H29.109-

260626-180068

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY ΤΝΗΗ Η-

ΙΝTERIOR

Gian hàng B1-08 và B1-

09, Tầng Hầm B1, Khu 

Cao Ốc Văn Phòng -

Thương Mại Dịch Vụ 

Tổng Hợp Lô 5.5 số 10 

Mai Chí Thọ, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

15 22/07/2026
H29.109-

260630-180116

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH LANU 

FOODS  

111 Hoàng Diệu 2, 

Phường Linh Xuân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 22/07/2026



2

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 22/07/2026
H29.109-

260630-180120

CÔNG TY TNHH LANU 

FOODS

103 Hoàng Diệu 2, 

Phường Linh Xuân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

17 22/07/2026
H29.109-

260702-180109

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ ÁNH HỒNG

211/52 Hoàng Văn Thụ, 

phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

18 22/07/2026
H29.109-

260625-180100

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CHÚ ĐỈNH 

FOOD

202 Đường số 8, Phường 

Thông Tây Hội, Thành 

phố Hồ Chỉ Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

19 22/07/2026
H29.109-

260627-180043

HỘ KINH DOANH CHÁO SÒ 

HUYẾT BỐ GIÀ

160 Nguyễn Văn Khối, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

20 22/07/2026
H29.109-

260623-180026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TXC PHAN VĂN TRỊ - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

MESA

485 Phan Văn Trị, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

21 22/07/2026
H29.109-

260624-180025

CÔNG TY TNHH UMAMI 

DINING

Tầng 1, 39 Phan Xích 

Long, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

22 22/07/2026
H29.109-

260622-0200002

CỬA HÀNG 176 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

số 1 đường số 1, Khu dân 

cu Cityland, Phường An 

Nhơn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC VÀ KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

03/07/2026 31/07/2026

23 22/07/2026
H29.109-

260624-0200030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 334

70 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục  

03/07/2026 31/07/2026

24 22/07/2026
H29.109-

260707-100425

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI HOÀNG 

LINH - THIÊN VŨ

5/6Đ Lê Văn Thọ, Phường 

An Hội Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH: 

RAU CỦ QUẢ, 

THỊT, THỦY 

HẢI SẢN

10/07/2026 31/07/2026

25 22/07/2026
H29.109-

260622-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

391 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

972-976 Nguyễn Văn 

Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/07/2026 29/07/2026

26 22/07/2026
H29.109-

260624-180134

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THÙY NHI

100/8 Đường Song Hành 

QL22, Ấp 11, Xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/07/2026 29/07/2026

27 22/07/2026
H29.109-

260708-100587

HỘ KINH DOANH THIÊN 

TƯỚC

16 đường Đông Thạnh 1-

4, Ấp 42, Xã Đông Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Chế biến các sản 

phẩm từ thịt (xúc 

xích, chả lụa, thịt 

nguội, bồ viên, 

chả cá, jambon); 

chế biển các món 

chay ăn sẵn từ 

rau, củ, quả.

08/07/2026 29/07/2026

28 22/07/2026
H29.109-

260630-101188

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM INDOGUNA VINA

Nhà xưởng E-4, Lô G6, 

G7, G8, G9, Đường N3, 

Khu công nghiệp Đông 

Nam, Xã Bình Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chể biến, bảo 

quản: thịt và các 

sản phẩm từ thịt. 

Chế biến, bảo 

quản thủy sản và 

các sản phẩm từ 

thủy sản. Cắt, bào, 

đóng gói bơ, phô 

mai.

08/07/2026 29/07/2026



3

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

29 22/07/2026
H29.109-

260629-180074

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

QUÊ

180 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp 

73, xã Đông Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

30 22/07/2026
H29.109-

260630-180090

HỘ KINH DOANH CAO 

MINH

3/141A Ấp 64, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

31 22/07/2026
H29.109-

260615-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM QUÝ HƯƠNG  

421 Tỉnh Lộ 15, Tổ 90, 

Ấp Phú Bình, xã Phú Hòa 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất, đóng 

gói: bún tươi khô, 

phở khô, bún bò 

huế khô. 

Đóng gói: Bánh 

tráng.

25/06/2026 30/07/2026

32 22/07/2026
H29.109-

260628-0200001

CÔNG TY TNHH BÁNH 

TRÁNG HUỲNH NHƯ

72 Đường 437, Ấp Phú 

Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh 

tráng.
02/07/2026 30/07/2026

33 22/07/2026
H29.109-

260630-180110

HỘ KINH DOANH NẮNG 

COFFEE & TEA

20 Đường số 4, Cư xá 

Bình Thới, Phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

34 22/07/2026
H29.109-

260701-180125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH HOÀNG PHƯỚC 

LỘC

Số 9 Châu Văn Liêm, 

Phường Chợ Lớn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/07/2026 29/07/2026

35 22/07/2026
H29.109-

260622-180016

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG DAO NIU GUO

Tầng 2, 134 Nguyễn Tri 

Phương và 100 TS Hùng 

Vương, phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/07/2026 29/07/2026

36 22/07/2026
H29.109-

260612-180044

HỘ KINH DOANH HT 

COFFEE 1A

1A Đồng Nai, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

37 22/07/2026
H29.109-

260612-180045

CÔNG TY TNHH KARAOKE 

FYOU 4

334 - 336 đường 3/2, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

38 22/07/2026
H29.109-

260623-180037

HỘ KINH DOANH TRÀ PHÊ 

CHÁY BÌNH THỚI

248 Bình Thới, Phường 

Bình Thới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

39 22/07/2026
H29.109-

260630-180062

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

14 – CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THIÊN KHÔI

DD1-DDIA Bạch Mã, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

40 22/07/2026
H29.109-

260703-180203

HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

BAMI

531D Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

41 22/07/2026
H29.109-

260622-180055

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

203 – CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Vị trí ID257D, Khu vực 

làm thủ tục đào K-L, Cảng 

Hàng Không Quốc Tế Tân 

Sơn Nhất, số 58 Trường 

Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

42 22/07/2026
H29.109-

260622-180059

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

206 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Vị trí ID306-a, Khu vực 

lầu 3 sảnh quốc tế đi, Cảng 

Hàng Không Quốc Tế Tân 

Sơn Nhất, số 58 Trường 

Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026



4

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

43 22/07/2026
H29.109-

260629-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HÀNG LƯU NIÊM VÀ ĐỒ 

ĂN NHANH – CHI NHÁNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG 

AAL

IDG08-B khu vực cách ly 

quốc tế đi gate 22-25, nhà 

ga hành khách Quốc tế T2, 

Cảng hàng không quốc tế 

Tân Sơn Nhất, Số 58 

Trường Sơn, Phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

44 22/07/2026
H29.109-

260612-180014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG/TAKE-AWAY - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 

BẦU TRỜI XANH

T3-DD338, khu vực sảnh 

check in - trung tâm – 

Tầng 3, Nhà ga 

hành khách T3, Cảng 

Hàng không quốc tế Tân 

Sơn Nhất, Số 45 Trường 

Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/07/2026 03/08/2026

45 22/07/2026
H29.109-

260619-180013

CÔNG TY TNHH BY LENS 

CAFE

128/3 Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

46 22/07/2026
H29.109-

260626-180070

HỘ KINH DOANH TRẠM 

KEM DỪA

1031 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/07/2026 29/07/2026

47 22/07/2026
H29.109-

260623-180019

HỘ KINH DOANH GIMJI 

TANSONHOA

228 Lê Văn Sỹ, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

48 22/07/2026
H29.109-

260624-180071

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG CƠM NIÊU VIỆT 

NAM

Số 234 Cộng Hòa, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

49 22/07/2026
H29.109-

260617-180134

HỘ KINH DOANH BÍT TẾT 

233 HẬU GIANG

233 Hậu Giang, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

50 22/07/2026
H29.109-

260703-101857

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN 

HƯNG

D15/13J ấp 43, Võ Văn 

Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến giò chả 07/07/2026 28/07/2026

51 22/07/2026
H29.109-

260629-180108

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

BAO BÌ CAO TIẾN

A7/11G1, Ấp 1, xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng chai
01/07/2026 29/07/2026

52 22/07/2026
H29.109-

260617-180084

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

THỰC PHẨM CON MÈO ĐEN

44-46 Đường số 1, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống  - BẾP 

ĂN TẬP THỂ 

(HỢP ĐỒNG 

VỚI TRƯỜNG 

QUỐC TẾ ANH 

VIỆT (BVIS -TP 

HCM)) > 200 suất 

ăn/ 1 lần phục vụ

01/07/2026 29/07/2026

53 22/07/2026
H29.109-

260621-180027

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN 

TRƯƠNG NGUYỄN

C5/10 ấp 4A, xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN 

(ĐÁ VIÊN)

01/07/2026 29/07/2026

54 22/07/2026
H29.109-

260617-100540

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM VIỆT HẢI

F4/1 Ấp 6, Xã Bình Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất thịt viên, 

thủy sản viên, chả 

các loại.

08/07/2026 29/07/2026

55 22/07/2026
H29.109-

260708-100127

HỘ KINH DOANH LÊ 

QUANG BẢNG

240/127/28 Nguyễn Văn 

Luông, Phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến da bì 

heo tươi
08/07/2026 29/07/2026



5

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

56 22/07/2026
H29.109-

260611-180129

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ QUÝ

405 Đường An Hạ, ấp 79, 

Xã Tân Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

57 22/07/2026
H29.109-

260626-180043

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM ANH THƯ

Thửa đất số 867, tờ bản đồ 

số 8, đờng Tạo Lực, tổ 1, 

ấp Tam Lập, xã Phú Giáo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

58 22/07/2026
H29.109-

260626-180088
HỘ KINH DOANH QUÁN 390

Số nhà 29, đường Bùi Thị 

Xuân, tổ 3, ấp 2, xã Phú 

Giáo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

59 22/07/2026
H29.109-

260629-180001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THU HIỀN

Thửa đất số 501, tờ bản đồ 

số 37, đường Trần Hưng 

Đạo, tổ 2, ấp 7, xã Phú 

Giáo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

60 22/07/2026
H29.109-

260630-180039

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

THIÊN KIM

Thửa đất số 152, tờ bản đồ 

số 46, đường Nguyễn Văn 

Trỗi, tổ 1, ấp 1, xã Phú 

Giáo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

61 22/07/2026
H29.109-

260630-180106

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THANH 196

Thửa đất số 217, tờ bản đồ 

số 41, tổ 3, ấp Bình 

Thắng, xã Phú Giáo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/06/2026 28/07/2026

62 22/07/2026
H29.109-

260610-180010

HỘ KINH DOANH ĐỆ NHẤT 

DÊ

Thửa đất số 642, Tờ số 02, 

đường DT741B, Khu phỗ 

4 Hưng Hòa, Phường 

Chánh Phú Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

63 22/07/2026
H29.109-

260703-180128

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM ĐỨC MẠNH

28, đường 2/9, tổ 1, khu 

phố 1A, Phường Chánh 

Phú Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

64 22/07/2026
H29.109-

260703-180159

HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THỊ HẠNH

Số 123 đường NE, tổ 7, 

khu phố 8, Phường Chánh 

Phú Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

65 22/07/2026
H29.109-

260626-180071

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

TMDV HÀ AN

Số 37/19 Đường ĐX 020, 

Khu phố Phú Mỹ 6, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - chế 

biến suất ăn sẵn 

(500 suất/lần) và 

kinh doanh thịt, 

rau, củ, quả, hải 

sản

30/06/2026 28/07/2026

66 22/07/2026
H29.109-

260626-180062

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

GOLDEN BEE

21B3 Vĩnh Phú 10, Khu 

phố Phú Hội, Phường 

Bình Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bếp ăn tập thể 02/07/2026 30/07/2026

67 22/07/2026
H29.109-

260615-180038

HỘ KINH DOANH MỲ CAY 

SEOUL VIỆT SING

Ô 15, ĐC58, đường D1, 

KDC Việt Sing, Khu phố 

4, Phường An Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

68 22/07/2026
H29.109-

260626-180051

HỘ KINH DOANH THỊT 

XIÊN NƯỚNG ĐIIỂM HẸN

C21-NA7, KDC Việt 

Sing, Khu phố 4, Phường 

An Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

69 22/07/2026
H29.109-

260630-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG KMARKET 

BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI AN 

CÁT

134/38 Đường 30 tháng 4, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục.

02/07/2026 30/07/2026



6

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

70 22/07/2026
H29.109-

260702-180073

HỘ KINH DOANH PHỞ HÀ 

NỘI

954 Huỳnh Văn Lũy, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/07/2026 30/07/2026

71 22/07/2026
H29.109-

260708-100262

HỘ KINH DOANH TÂN 

BÌNH MINH

Số 109 Đường 59 Tổ 15 

Khu phố Phú Tân 2, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất (đậu hủ, 

sủi cảo, há cảo, 

chao, thịt hun 

khói, lạp xưởng)  

08/07/2026 29/07/2026

72 22/07/2026
H29.109-

260618-102182
CÔNG TY TNHH PHÚ VY

Thửa đất 1429, tờ bản đồ 

số 44, Đường N3, khu dân 

cư Thanh Duy, khu phố 

Khánh Lộc, Phường Tân 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt, 

thủy sản đông 

lạnh; các sản 

phẩm đông lạnh 

được chế biến từ 

thịt, hải sản, rau củ

08/07/2026 29/07/2026

73 22/07/2026
H29.109-

260622-100223

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

YẾN DƯƠNG

328 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất chả, giò 

thủ
07/07/2026 28/07/2026

74 22/07/2026
H29.109-

260629-101149

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỦY SẢN TRUNG HÀ

B74 tổ 12 ấp Phước Bình, 

Xã Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất, chế biến 

thủy hải sản  
07/07/2026 28/07/2026

75 22/07/2026
H29.109-

260629-102352

CÔNG TY TNHH XNK 

THỦY SẢN GREEN OCEAN

140B Chi Lăng, phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

thu mua thủy sản 07/07/2026 28/07/2026

76 22/07/2026
H29.109-

260630-101298
Hộ kinh doanh Lê Văn Hoàng

106 Đô Lương, Phường 

Phước Thắng, Tp Hồ Chí 

Minh

làm đậu hũ 07/07/2026 28/07/2026

77 22/07/2026
H29.109-

260707-100628

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NHÀ MÁY NƯỚC ĐÁ HẢI 

ĐIỀN

49 Lưu Chí Hiếu, Khu 

Phố Hải Hòa, Xã Long 

Hải, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất nước đá 

cây bảo quản thủy 

hải sản

08/07/2026 29/07/2026

78 22/07/2026
H29.109-

260629-180064

HỘ KINH DOANH BÀ TÔ 

QUÁN

Số 100 Điện Biên Phủ, ấp 

Phước Tiến, xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

79 22/07/2026
H29.109-

260701-180278

HỘ KINH DOANH "QUÁN 

ĂN BIỂN NGỌC"

Số 44, tổ 26, ấp Phước 

lâm, xã Long Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026

80 22/07/2026
H29.109-

260701-180288

HỘ KINH DOANH CÂU CÁ 

GIẢI TRÍ QUỐC BẢO

Tổ 18, ấp Hải Bình, xã 

Long Hải, thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/07/2026 31/07/2026


